Phụ lục 1
SƠ YẾU LÝ LỊCH HSSV LỚP:.................................................
NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TAO:........................ KHÓA HỌC: .............................

	STT
	Họ đệm
	Tên
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Nơi thường trú
	Số điện thoại
 Bố, mẹ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                Phụ lục 2
SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI LỚP HỌC


BỤC GIẢNG


                                                      



     1                               2
      3                               4







     5                               6


      7                               8







     9                               10



     11                               12







     15                              16




      13                               14







      17                               18



     19                               20




19

54

    Phụ lục 3.1
	BỘ CÔNG THƯƠNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP	HƯNG YÊN
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	              Hưng Yên, ngày..... tháng..... năm 20




BẢN ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA KHEN THƯỞNG 
NĂM HỌC 20.....- 20.....

Lớp...........................Khoa……………………………….…Khóa ………………
1. Cá nhân
	STT
	Họ và tên
	Danh hiệu thi đua 

	
	
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	



2. Tập thể 

	Danh hiệu thi đua


	Tiên tiến
	Xuất sắc

	
	



…, ngày……tháng…….năm 20…
 GVCN, (CVHT)



Ghi chú:
- Các GVCN, Cố vấn học tập triển khai cho HSSV của lớp đăng ký thi đua năm học 20…  – 20… theo biểu mẫu và gửi bản đăng ký về phòng CTHSSV trước ngày 15 tháng  8  hàng năm.
- Các đồng chí tham khảo các tiêu chuẩn để lựa chọn đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với HSSV và tập thể lớp tại địa chỉ phòng Công tác HSSV trên Website:hic.edu.vn.  và đánh dấu “x” vào ô lựa chọn đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 20 …-20  ….

                                                                                                    Phụ lục 3.2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN HỌC SINH, SINH VIÊN
Năm học: 20….. – 20…..

	Kính gửi:
	- Ban giám hiệụ Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
- Phòng Công tác học sinh, sinh viên
- Khoa…………………………………………………………



         Tên em là:	Mã HSSV:.................................
         Lớp:	Khoa:.........................................
         Em xin báo cáo thành tích cá nhân đã đạt được trong năm học 20  ...- 20 ... như sau:
        1. Về ý thức chấp hành Nội quy, Quy chế:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
        - Về kết quả học tập, rèn luyện: 
Học kỳ I năm học: 20…..-20………………………………………………
- ĐTBC học tập:………………….Xếp loại học lực:………………
- Điểm rèn luyện:…………………Xếp loại rèn luyện:……………
Học kỳ II năm học 20:…..-20…………………………………………....
- ĐTBC học tập:…………………..Xếp loại học lực:………………
- Điểm rèn luyện:	Xếp loại rèn luyện:……………
2. Hoạt động nghiên cứu khoa học và thi Olympic môn học:
         Thi Olympic môn học (ghi rõ môn thi, cấp tham gia và thành tích đạt được)................................................................................................................
          Hoạt động NCKH (ghi rõ tên đề tài, cấp tham gia và thành tích đạt được):...............................................................................................................
          3. Hoạt động chính trị, văn hóa văn nghệ, TDTT:
          Tham gia số buổi sinh hoạt lớp định kỳ (ghi rõ số buổi tham gia):..............
.........................................................................................................................
           Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, TDTT, (kể tên các hoạt động/câu lạc bộ tham gia, thành tích đạt được – nếu có):…………………............................................................................................
 4. Tự đánh giá đạt danh hiệu:...............................................................

	

XÁC NHẬN GVCN, (CVHT)
(ký, ghi rõ họ tên)
	…………, ngày       tháng       năm  20

HỌC SINH, SINH VIÊN
(ký, ghi rõ họ tên)







                                                                                                    Phụ lục 3.3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ LỚP 
Năm học: 20….. - 20…..

	Kính gửi:
	- Ban giám hiệu Trường cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
- Phòng Công tác học sinh, sinh viên
- Khoa……………………………………………………….


      Tên tập thể lớp đề nghị khen thưởng: ........................................................
      Sĩ số  HSSV:...............................................................................................
  Tập thể lớp:………… xin báo cáo thành tích cá nhân đã đạt được trong năm học 20….. - 20….., cụ thể  như sau:
1. Về ý thức kỷ luật, chấp hành nội quy, quy chế (ghi rõ số HSSV vi phạm và hình thức lý):...........................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
       2. Về kết quả học tập, rèn luyện:
       2.1 Học kỳ I năm học 20…..- 20…..
	Nội dung
	Số lượng HSSV xếp loại

	
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	Kết quả học tập
	
	
	
	
	

	Kết quả rèn luyện
	
	
	
	
	


       2.2 Học kỳ II năm học 20…..- 20…..                                               
	Nội dung
	Số lượng HSSV xếp loại

	
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	Kết quả học tập
	
	
	
	
	

	Kết quả rèn luyện
	
	
	
	
	


2.3  Năm học 20…..- 20…..                                                
	Nội dung
	Số lượng HSSV xếp loại

	
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	Kết quả học tập
	
	
	
	
	

	Kết quả rèn luyện
	
	
	
	
	



  3. Hoạt động nghiên cứu khoa học và thi Olympic môn học:
       3.1 Thi Olympic môn học (ghi rõ số lượng HSSV dự thi, môn thi, cấp tham gia và thành tích đạt được):…………………………………………………......
……………………………………………………………………………………….....................................................................................................................
       3.2  Hoạt động NCKH (ghi rõ số lượng HSSV tham gia, số lượng đề tài, cấp tham gia và thành tích đạt được):…………………………………………........
……………………………………………………………………………………….....................................................................................................................
       4. Hoạt động chính trị, văn hóa, văn nghệ, TDTT:
       4.1 Tổ chức sinh hoạt lớp định kỳ (ghi rõ số buổi tổ chức):......................
       4.2 Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, TDTT, (kể tên các hoạt động cấp khoa trở lên, câu lạc bộ tham gia, số lượng HSSV trong lớp tham gia, thành tích đạt được nếu có:…………………….............................
.........................................................................................................................
............................................................................................................................
4. Tự đánh giá đạt danh hiệu:..................................................................
	
XÁC NHẬN GVCN, (CVHT)
(ký, ghi rõ họ tên)
	………, ngày       tháng       năm 20
LỚP TRƯỞNG
(ký, ghi rõ họ tên)



	
TRƯỜNG  CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN
PHÒNG CÔNG TÁC HSSV
                   
	                                                               Phụ lục 3.4
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày..... tháng...... năm 20......


DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 20……- 20…….
I. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 20…..- 20…..

	STT
	Lớp
	Mã HSSV
	Họ và tên
	Kết quả học tập
(năm học 20…- 20…)
	Kết quả rèn luyện
(năm học 20…- 20…)
	Mức đề nghị khen thưởng
	Ghi chú

	
	
	
	
	ĐTBC

	Xếp loại học tập
	ĐRL
	Xếp loại rèn luyện
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	



II. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG TẬP THỂ LỚP NĂM HỌC 20…..- 20…..

	STT
	Lớp
	Thành tích học tập
(năm học 20…- 20…)
	Thành tích rèn luyện
(năm học 20…- 20…)
	Mức đề nghị khen thưởng
	Ghi chú

	
	
	Xếp loại
	Số HSSV
	Tỷ lệ %
	Xếp loại
	Số HSSV
	Tỷ lệ %
	
	

	1
	
	Xuất sắc
	
	
	Xuất sắc
	
	
	
	

	
	
	Giỏi
	
	
	Tốt
	
	
	
	

	
	
	Khá
	
	
	Khá
	
	
	
	

	
	
	Trung bình
	
	
	Trung bình
	
	
	
	

	
	
	Yếu
	
	
	Yếu
	
	
	
	


                                                                                                                                              
TRƯỞNG PHÒNG
                                                                                                                 Phụ lục 4.1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                              

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN


               Kính gửi: - Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
                               - Phòng Công tác HSSV, Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập
        Tên em là:.............................................................Nam (Nữ).............................. 
Ngày sinh: ……………………………….... Mã HSSV:...........................................
Hộ khẩu thường trú:	.......................................
....................................................................................................................................
Là sinh viên (học sinh) lớp:..................Khoa.............................................................
Hệ đào tạo:...................................................Khóa học:..............................................
Nội dung vi phạm khuyết điểm:.................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
 Đây là lần vi phạm Nội quy, quy định thứ .....................................................của em
Qua sự việc trên, đối chiếu với Quy chế về công tác HSSV và Nội quy, quy định của Nhà trường, bản thân em tự nhận thấy.................................................................
...................................................................................................................................
Em xin nhận hình thức kỷ luật:...........................................................	
Em xin hứa và cam kết trước tập thể lớp và Nhà trường: Từ nay trở đi sẽ thực hiện tốt Quy chế học sinh, sinh viên và Nội quy, quy định của Nhà trường ; Nếu còn có những hành vi, vi phạm khác không chấp hành Nội qui, quy định của Nhà trường, em xin chịu mọi hình thức kỷ luật theo qui định.
Em xin chân thành cảm ơn./
     ...........,ngày …. tháng …. năm 20…. 
	Ý KIẾN CỦA  GVCN                              HỌC SINH, SINH VIÊN
        (ký tên và ghi rõ họ và tên)                          (ký tên và ghi rõ họ và tên)








                                                                                                                Phụ lục 4.2
	
BỘ CÔNG THƯƠNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP	HƯNG YÊN
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	              Hưng Yên, ngày.....tháng....năm 20.....




BIÊN BẢN HỌP LỚP
Về việc xét kỷ luật học sinh, sinh viên

Lớp: .................................Học kỳ: .......................Năm học………………..... 
Hệ đào tạo: ................................................Khoa:………………………….....
I. Thời gian, địa điểm họp: 
	1. Thời gian: ....................................................................................................
	2. Địa điểm:......................................................................................................
 II. Thành phần dự họp: 
1. Chủ tọa: ......................................................GVCN, (CVHT)……………..
2. Thư ký:……………………………………………………………………. 
	3. Tổng số HSSV: ...........Số HSSV có mặt: ..........Số HSSV vắng:................
có lý do:…………………………..không có lý do:………………………………..
III. Nội dung cuộc họp: 
 ...................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. Kết luận 
          Tập thể lớp đề nghị Hội đồng kỷ luật Nhà trường kỷ luật học sinh, sinh viên:
	STT
	Mã HSSV
	Họ và tên
	Lý do kỷ luật
	Hình thức

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


- Kết quả biểu quyết đồng ý nội dung trên…………………………………….% 
- Các ý kiến khác hoặc không đồng ý:…………………………………………..
Cuộc họp kết thúc vào hồi……………………...cùng ngày.
                     CHỦ TỌA                                                            THƯ KÝ                                                                                                            
           ( Ký, ghi rõ họ tên)                                              ( Ký, ghi rõ họ tên)                  
                                                                                                                Phụ lục 4.3
	
BỘ CÔNG THƯƠNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP	HƯNG YÊN
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	              Hưng Yên, ngày      tháng      năm 20




DANH SÁCH KỶ LUẬT HỌC SINH, SINH VIÊN 
VI PHẠM NỘI QUY, QUY CHẾ
(Đính kèm biên bản họp Hội đồng kỷ luật trường)

            Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng kỷ luật của Nhà trường họp ngày…..tháng…..năm…….. đề nghị Chủ tịch Hội đồng kỷ luật Nhà trường xem xét ra quyết định kỷ luật những học sinh, sinh viên vi pham Nội quy, Quy chế có tên trong danh sách sau:
1.  Đề nghị kỷ luật khiển trách đối với những HSSV 
	  STT
	Mã HSSV
	Họ và tên
	Lớp
	Lý do kỷ luật

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


2.  Đề nghị kỷ luật cảnh cáo đối với những HSSV 
	  STT
	Mã HSSV
	Họ và tên
	Lớp
	Lý do kỷ luật

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


3.  Đề nghị kỷ luật đình chỉ 01 năm học đối với những HSSV 
	  STT
	Mã HSSV
	Họ và tên
	Lớp
	Lý do kỷ luật

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


4.  Đề nghị kỷ luật buộc thôi học đối với những HSSV 
	  STT
	Mã HSSV
	Họ và tên
	Lớp
	Lý do kỷ luật

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


         CHỦ TỊCH HĐ TRƯỜNG                                        THƯ KÝ                                                              
                (Ký, ghi rõ họ tên)                                            (Ký, ghi rõ họ tên)                                       


                                                                                                               Phụ lục 4.4
	
BỘ CÔNG THƯƠNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP	HƯNG YÊN
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	              Hưng Yên, ngày....... tháng...... năm 20.....



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT HỌC SINH, SINH VIÊN

I. Thời gian, địa điểm: 
	1. Thời gian: ....................................................................................................
	2. Địa điểm:......................................................................................................
II. Thành phần dự họp: 
1. Chủ tịch Hội đồng:…………………………………………………………
2. Thư ký hội đồng:………………………………………………………......
	3. Ủy viên thường trực:…………………………………………………….....
	4. Các đồng chí trong Hội đồng: Tổng số…………………..có măt…………
vắng mặt:……………có lý do:………………….không có lý do:…………………
III. Nội dung cuộc họp:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV. Kết luận:
- Hội đồng kỷ luật trường đồng ý với nội dung đã họp và thống nhất danh sách kỷ luật học sinh, sinh viên, đề nghị Chủ tịch Hội đồng kỷ luật Nhà trường xem xét ra quyết định (có danh sách đính kèm).
- Các ý kiến khác hoặc không đồng ý
- Cuộc họp kết thúc vào hồi…………..cùng ngày.
     CHỦ TỊCH HĐ TRƯỜNG                                             THƯ KÝ                                                              
             (Ký, ghi rõ họ tên)                                              (Ký, ghi rõ họ tên)                                 
                                                                                                        Phụ luc 5.1
	BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
                     HƯNG YÊN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN
Học kỳ: .....Năm học:..........

Họ tên HSSV:  ..................................... Lớp:.....  Ngành, nghề:...... Khóa học .............
	Số TT
	Căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện
	Thang điểm
	Tự đánh giá
	GVCN
CVHT

	I
	Ý thức học tập.
	30
	
	

	1
	Đi học đúng giờ, không bỏ học.
	  5
	
	

	2
	Chấp hành nghiêm túc Quy chế  đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành.
	10
	
	

	3
	Kết quả học tập (tính theo điểm thi lần thứ nhất)
	10
	
	

	





4
		Kết quả học tập theo niên chế
	Kết quả học tập theo tín chỉ

	TBCHK đạt từ 9,0 đến 10
	TBCHK đạt từ 3,60 đến 4,00

	TBCHK đạt từ 8,0 đến 8,9
	TBCHK đạt từ 3,20 đến 3,59

	TBCHK đạt từ 7,0 đến 7,9
	TBCHK đạt từ 2,50 đến 3,19

	TBCHK đạt từ 6,0 đến 6,9
	TBCHK đạt từ 2,00 đến 2,49

	TBCHK đạt từ 5,0 đến 5,9
	TBCHK đạt từ 1,00 đến 1,99


 Đạt học sinh, sinh viên giỏi các cấp.
	
	  10

	    8

	    6

	    4

	    2


  5
	
	

	II
	Ý thức chấp hành nội quy, quy chế trong Nhà trường
	25
	
	

	1
	Chấp hành Quy chế học sinh, sinh viên
	15
	
	

	
	- Nộp đầy đủ các loại giấy tờ, hồ sơ cần thiết; khám sức khoẻ theo quy định; tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt đầu khoá, đầu năm, các buổi sinh hoạt lớp, chi đoàn.
	  5
	
	

	
	- Lễ phép với thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức.
	  5
	
	

	
	- Giữ gìn và bảo vệ tài sản của Nhà trường; đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn, tham gia lao động đầy đủ, nhiệt tình.
	  5
	
	

	2a
	Chấp hành Quy chế học sinh, sinh viên nội trú
	10
	
	Nếu là  HSSV nội trú

	
	- Chấp hành nghiêm túc giờ tự học và nghỉ ngơi, trật tự nội vụ gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh phòng ở luôn sạch sẽ; bảo quản tài sản của công tốt; không sử dụng điện trái quy định.
	  5
	
	

	
	- Có nếp sống văn hoá lành mạnh; không uống rượu bia, gây ồn ào, mất trật tự an ninh, không đánh chửi nhau, không đánh bài ăn tiền.
	  5
	
	

	2b
	 Chấp hành Quy chế học sinh, sinh viên ngoại trú
	10
	
	Nếu là HSSV ngoại trú

	
	- Làm thủ tục khai báo chỗ ở với Nhà trường đúng thời hạn; thực hiện đúng hợp đồng với chủ nhà, không bị kiện cáo hoặc tranh chấp hợp đồng.
	  5
	
	

	
	- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương về trật tự an toàn xã hội, môi trường, có "Giấy xác nhận học sinh, sinh viên ngoại trú" của công an xã (phường) nơi tạm trú gửi về trường trước khi kết thúc học kỳ 15 ngày.
	  5
	
	

	III
	Ý thức tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hoá văn nghệ, thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội
	20
	
	

	1
	- Tham gia tích cực, nhiệt tình các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể thao của Nhà trường và Đoàn thanh niên tổ chức.
	  5
	
	

	2
	- Có thành tích trong các kỳ thi văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao các cấp.
	  2
	
	

	3
	- Tác phong, lối sống giản dị, lành mạnh; quan hệ tình bạn, tình yêu trong sáng.
	  4
	
	

	4
	- Tích cự tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội: 
	  9
	
	

	
	+ Không tiếp tay hoặc bản thân không vi phạm các tệ nạn xã hội.
	  3
	
	

	
	+ Đoạt gải trong các cuộc thi có nội dung phòng chống tệ nạn xã hội các cấp.
	  3
	
	

	
	+ Trực tiếp hoặc phối hợp với các lực lượng tự vệ địa phương, bảo vệ (vệ sĩ) và quản lý HSSV của Trường thực hiện các công việc tố giác, khám phá các tụ điểm, bắt giữ các đối tượng vi phạm tệ nạn xã hội và pháp luật.
	  3
	
	

	IV
	Phẩm chất của công dân và quan hệ với cộng đồng
	15
	
	

	1
	- Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy định của Nhà trường.
	  5
	
	

	2
	- Tham gia tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, luật giao thông..
	      4
	
	

	3
	- Có hành vi đẹp được công luận nêu gương (cứu người bị nạn, giúp đỡ bạn bè, người ngoài xã hội khi gặp khó khăn), tham gia hiến máu nhân đạo.
	  3
	
	

	4
	Tích cực tham gia Đội HSSV tự quản.
	  3
	
	

	V
	Ý thức và kết quả tham gia phụ trách lớp, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, tổ chức đoàn thể.
	10
	
	

	
	Có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
	
	
	

	
	- Bí thư chi bộ, lớp trưởng, bí thư chi đoàn.
+ Hoàn thành nhiệm vụ ở mức tốt
+ Hoàn thành nhiệm vụ ở mức khá
+ Hoàn thành nhiệm vụ ở mức trung bình
+ Không hoàn thành nhiệm vụ
	10
 10
   8
   6
   0
	
	

	
	- Chi uỷ viên, lớp phó, uỷ viên ban chấp hành chi đoàn.
+ Hoàn thành nhiệm vụ ở mức tốt
+ Hoàn thành nhiệm vụ ở mức khá
+ Hoàn thành nhiệm vụ ở mức trung bình
+ Không hoàn thành nhiệm vụ
	  8
   8
   6
   4
   0
	
	

	
	CỘNG
	100
	
	



                                                                                    Ngày    tháng    năm 

	GVCN, CVHT
	Lớp trưởng
	   HSSV tự đánh giá

	(Ký và ghi rõ họ tên)
	(Ký và ghi rõ họ tên)
	(Ký và ghi rõ họ tên)




                                                                                                       Phụ luc 5.2
	BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
                     HƯNG YÊN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	
	

	
	  



BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN LỚP
Học kỳ I, Năm học 20...- 20... 

	
Số TT
	
Họ và tên
	GVCN, CVHT
lớp đánh giá
cho điểm
	Trường đánh giá
cho điểm
	Ghi chú

	
	
	Điểm 
RL
	Xếp
 loại
	Điểm 
RL
	Xếp
 loại
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CỦA LỚP
Tổng số HSSV: 
	TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CỦA TRƯỜNG
 	Tổng số HSSV: 

	Xếp loại
	Số HSSV
	Tỷ lệ %
	Xếp loại
	Số HSSV 
	Tỷ lệ %

	Xuất sắc
	
	
	Xuất sắc
	
	

	Tốt
	
	
	Tốt
	
	

	Khá
	
	
	Khá
	
	

	Trung bình
	
	
	Trung bình
	
	

	Yếu
	
	
	Yếu
	
	



	          GVCN, CVHT                        PHÒNG CTHSSV                           HIỆU TRƯỜNG


                                                                                                                    Phụ luc 5.3
DANH SÁCH HSSV LỚP          ĐƯỢC CÔNG NHẬN
 KẾT QỦA RÈN LUYỆN HỌC KỲ   NĂM HỌC 20    - 20  
(Ban hành kèm theo Quyết định số..... /QĐ-CĐCNHY ngày..... tháng.....năm 20


	Số 
TT
	Họ và tên
	Điểm
rèn luyện
	Xếp loại
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN
Tổng số HSSV:

	Xếp loại
	Số 
HSSV
	Tỷ lệ
%
	Xếp loại
	Số 
HSSV
	Tỷ lệ
%

	Xuất sắc
	
	
	Trung bình
	
	

	Tốt
	
	
	Yếu
	
	

	Khá
	
	
	
	
	







                                                                                                   Phụ luc 5.4
DANH SÁCH HSSV LỚP....... ĐƯỢC CÔNG NHẬN
 KẾT QỦA RÈN LUYỆN NĂM HỌC 20.....- 20......  
(Ban hành kèm theo Quyết định số......../QĐ-CĐCNHY ngày.... tháng..... năm 20


	Số TT
	Họ và tên
	Điểm rèn luyện
	Xếp loại
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ I
	Học kỳ II
	TB chung
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN
Tổng số HSSV:

	Xếp loại
	Số 
HSSV
	Tỷ lệ
%
	Xếp loại
	Số 
HSSV
	Tỷ lệ
%

	Xuất sắc
	
	
	Trung bình
	
	

	Tốt
	
	
	Yếu
	
	

	Khá
	
	
	
	
	




                                                                                                        Phụ luc 5.5
DANH SÁCH HSSV LỚP ....... ĐƯỢC CÔNG NHẬN
 KẾT QỦA RÈN LUYỆN NIÊN KHÓA  20.....- 20.....  
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐCNHY ngày      tháng      năm 20 

	Số
TT
	Họ và tên
	Điểm rèn luyện
	Xếp loại
	Ghi chú

	
	
	Năm 1
(hệ số 1)
	Năm 2
(hệ số 1,5)
	Năm 3
(hệ số 2)
	TB chung

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN
Tổng số HSSV: 

	Xếp loại
	Số 
HSSV
	Tỷ lệ
%
	Xếp loại
	Số 
HSSV
	Tỷ lệ
%

	 Xuất sắc
	
	
	Trung bình
	
	

	Tốt
	
	
	 Yếu
	
	

	Khá
	
	
	
	
	


	

																	Phụ lục 6
	
	BỘ CÔNG THƯƠNG
	KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

	
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	HƯNG YÊN
	NĂM HỌC  2019 - 2020


	Năm thứ
	TT
	Tháng
	8/2019
	9
	10
	11
	12
	1/2020
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Tuần
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	13
	 
	 
	 
	17
	 
	 
	 
	 
	22
	 
	 
	 
	26
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	35
	 
	 
	 
	39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48
	 
	 
	 52 

	
	
	Từ ngày
	 
	#
	26
	2
	9
	#
	#
	30
	7
	#
	#
	28
	4
	#
	#
	25
	2
	9
	#
	#
	30
	6
	#
	#
	27
	3
	#
	#
	24
	2
	9
	#
	#
	30
	6
	#
	#
	27
	4
	#
	#
	#
	1
	8
	#
	#
	29
	6
	#
	#27 

	
	
	Đến ngày
	 
	#
	1
	8
	#
	#
	#
	6
	#
	#
	#
	3
	#
	#
	#
	1
	8
	#
	#
	#
	5
	#
	#
	#
	2
	
	#
	#
	1
	8
	#
	#
	#
	5
	#
	#
	#
	3
	#
	#
	#
	#
	7
	#
	#
	#
	5
	#
	#
	#2 

	 
	Khoá
	                 Học kỳ
      Hệ
	HỌC KỲ I
	 
	
	HỌC KỲ II
	 
	

	I
	CSC:K53
CS2:K48
	Cao đẳng
	CT
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	DT
	T
	T
	T
	H
	H
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ

	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	DT
	T
	T
	T
	NH
	NH
	NH
	NHNH 

	
	
	Trung cấp (Hệ 2 năm)
	CT
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	DT
	T
	T
	H
	H
	
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	DT
	T
	T
	NH
	NH
	NH
	NHNH 

	
	
	Trung cấp (Hệ 1 năm)
	CT
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	DT
	T
	T
	H
	H
	
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	T
	T
	DT
	TT
	TT
	TT
	TT
	TT
	TT
	DT
	BCBC 

	
	
	Cao đẳng liên thông
	CT
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	DT
	T
	T
	H
	H
	
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	T
	T
	DT
	TT
	TT
	TT
	TT
	TT
	TT
	DT
	BCBC 

	 
	Khoá
	                 Học kỳ
      Hệ
	HỌC KỲ I
	 
	
	HỌC KỲ II
	 
	

	II 
	CSC:K52
CS2:K47
	Cao đẳng
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	DT
	T
	T
	T
	H
	H
	
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	DT
	T
	T
	T
	NH
	NH
	NH
	NHNH 

	
	
	Trung cấp (Hệ 2 năm)
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	DT
	T
	T
	H
	H
	H
	
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	T
	T
	DT
	TT
	TT
	TT
	TT
	TT
	TT
	BC
	BC
	BC
	 
	 
	

	
	
	Cao đẳng liên thông
	H
	H
	H
	H
	DT
	TT
	TT
	TT
	TT
	TT
	TT
	DT
	BC
	BC
	BC
	 
	 
	
	 
	

	 
	Khoá
	               Học kỳ
      Hệ
	HỌC KỲ I
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	CSC:K51
CS2:K46
	Cao đẳng
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	T
	DT
	DT
	TT
	TT
	TT
	TT
	TT
	TT
	TT
	TT
	TT
	TT
	DT
	BC
	BC
	BC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	GHI CHÚ:
	
	
	Học chính trị đầu năm học
	T
	
	
	Thi hết môn, học phần
	BC
	
	Báo cáo tốt nghiệp
	
	

	
	
	
	Học theo TKB
	
	
	TT
	
	
	Thực tập tốt nghiệp
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tuần dự trữ 
	
	
	
	NH
	
	
	Thời gian nghỉ hè 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Phụ lục 7.1 (Mẫu 1)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ..... NĂM HỌC .......... 				

Lớp:                 GVCN:                                      SĐT: 		                         Học tại:									
	TT
	Tên môn học
	Số tiết
	Buổi học
	Giáo viên
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	Thực hiện từ ngày

	
	
	LT
	TH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	.....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


									
* GV làm lịch trình giảng dạy cần tránh những tiết, buổi sau:
- Tiết 5 sáng thứ 2 (Chiều thứ 2 dành cho các lớp chỉ học chiều) các ngày đầu tháng dành cho sinh hoạt lớp.
- Các ngày nghỉ lễ (Giỗ tổ, 30/4, 01/5...)
- Giáo viên nộp lịch trình về PĐT trước ngày lên lớp 03 ngày.						


		Phụ lục 7.2 (Mẫu 2)
	Bé c«ng th­¬ng
	Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

	Tr­êng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	H­ng Yªn
	



THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KÌ ..... NĂM HỌC .......   ...........
(Áp dụng từ ngày .......... đến ngày .............)
	LỚP
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	50Đ1
(HT: 201-A5)
GVCN: C.Hà
	Tiết 1:
Tiết 2:
.....
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú: Sáng; 7h00 vào lớp, Chiều 13h20 vào lớp
	KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG





	
 Bé c«ng th­¬ng
	                                                                                  Phụ lục 7.3 (Mẫu 3)
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

	Tr­êng Cao ®¼ng c«ng nghiÖp
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	H­ng Yªn
	



THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ ............. NĂM HỌC..............
(Áp dụng từ ngày........... đến ngày.............)


	Tuần
	Ngày thực hiện
	Thứ
	Lớp

	
	
	
	A
	B
	C

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	....
	 
	 
	 
	 
	 


Thời gian học:     Sáng: từ 7h15 ;                             Chiều từ 13h30
	PHÒNG ĐÀO TẠO
	KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




Phụ lục 8.1 
BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN


SỔ
LÊN LỚP HÀNG NGÀY


			LỚP: .......................................................
			Trình độ: ........................................... .....
			Ngành, nghề: ...........................................
			Khóa: ......................................................




Năm học: .........   ..........



Phụ lục 8.2 
MỤC LỤC
	STT
	Nội dung
	Trang

	1
	Danh sách giáo viên giảng dạy
	

	2
	Thời khóa biểu
	

	3
	Bảng ghi điểm
	

	4
	Bảng ghi tóm tắt nội dung môn học/mô đun
	

	5
	Tổng hợp đánh giá cuối năm, cuối khóa
	

	6
	Kiểm tra tình hình dạy học
	

	7
	Hướng dẫn sử dụng
	















Phụ lục 8.3
DANH SÁCH GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY
	STT
	HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN
	GIẢNG DẠY  MÔN HỌC/ MÔ ĐUN
	SỐ GIỜ GIẢNG DẠY

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




	STT
	GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





Phụ lục 8.4
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4 
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



THAY ĐỔI TỪ NGÀY:
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4 
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4 
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



THAY ĐỔI TỪ NGÀY:
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4 
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	








Phụ lục 8.5
	STT
	Điểm hệ số 1
	Điểm hệ số 2
	Điểm TBKT
	Điểm Thi
	Điểm học phần

	
	
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Phụ lục 8.6
HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN ............................
MÔN HỌC /MÔ ĐUN .................................
	NGÀY LÊN LỚP
	SỐ GIỜ
	TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI DẠY, KIỂM TRA
	HỌ VÀ TÊN HSSV VÁNG
	CHỮ KÝ GV

	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH
	KIỂM TRA
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





Phụ lục 8.7
	STT
	Điểm trung bình chung cả năm
	Môn học/mô đun phải học lại
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




Phụ lục 8.8
	STT
	Ngày
	Nội dung kiểm tra
	Đánh giá
	Người kiểm tra

	
	
	
	
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chữ ký

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	






                                                                                   			           Phụ lục 8.9
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
	Sổ lên lớp dùng để theo dõi toàn bộ quá trình học tập và kết quả học tập của học sinh và giảng dạy của giáo viên trong toàn khoá học. Sổ được đặt tại Phòng đào. Phòng đào tạo quy định hình thức nhận sổ trước khi lên lớp và trả sổ sau khi kết thúc ngày học đối với người giáo viên sử dụng.
	Phương pháp ghi sổ:
	1. Danh sách giáo viên giảng dạy và thời khoá biểu do Phòng đào tạo ghi trong một năm học (đối với trung cấp, cao đẳng) một khoá học (đối với sơ cấp nghề).
	2. Ghi điểm theo quy định ban hành kèm theo Quyết định số 322/QĐ-CĐCNHY ngày 06/8/2018 Về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy môđun hoặc tín chỉ của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên. Điểm ghi trong sổ là điểm kiểm tra định kỳ, điểm kiểm tra kết thúc môn học/mô-đun, điểm tổng kết môn học/mô-đun.
	3. Quyết định học lại môn học/mô-đun là tên các môn học/mô-đun học sinh, sinh viên phải học theo hình thức: học lại bổ sung môn học/mô-đun (đối với môn học/mô-đun không phải là tiền đề để học các môn học/ mô-đun tiếp theo) học lại với khoá sau (đối với các môn học/mô-đun là điều kiện tiền đề của các môn học/mô-đun tiếp theo).
	4. Phần tổng hợp đánh giá cuối năm - cuối khoá sử dụng cho quản lý lớp học theo năm học và cả khoá học tuỳ theo thời gian của khoá học. Riêng đối với đào tạo nghề trình độ sơ cấp chỉ sử dụng cho khoá học. 








	Sổ theo dõi đào tạo tại doanh nghiệp                                                           Phụ lục 9
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Khóa học:  
	
	Ngành/ nghề:……………
	
	

	Năm học
	
	Thời gian:Từ ngày…………………. đến ngày……………………..

	Nhóm 
	
	
	Lớp:………………………..
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên học sinh, sinh viên
	Cán bộ của doanh nghiệp hướng dẫn thực hành, thực tế, thực tập
	Giáo viên nhà trường phụ trách nhóm
	Nội dung thực hành, thực tế, thực tập
	Kết quả thực hành, thực tế, thực tập
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





Phụ lục 10.1    

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN


SỔ
CẤP PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ ............


		Khóa: 	




Quyển số: .........   




Phụ lục 10.2
BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN




SỔ CẤP PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ ............
Quyển số: ........


	
	CHỨNG NHẬN

Sổ cấp bằng TN này có số ...... trang
Đánh số trang từ số.......................
Đến số ............................
Mở sổ ngày .... tháng ..... năm.....


HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)




     
Trang: ..............                                                                                                                                         Phụ lục 10.3
SỔ CẤP PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG/ TRUNG CẤP
Khóa học ..........      ..........
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	Nơi sinh
	Nghề đào tạo
	Hình thức đào tạo
	Quyết định công nhận TN
	Xếp loại tốt nghiệp
	Số hiệu bằng
	Số ĐK vào sổ
	Ngày cấp bằng
	Ngày nhận bằng
	Số CCCD/ CMND
	Chữ ký người nhận
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Phụ lục 11.1

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN




SỔ ĐĂNG KÝ HỌC SINH






		Khóa: 	





Quyển số: .........   



										Phụ lục 11.2
(Dùng cho từng nghề của từng hệ đào tạo)
1. Hình thức học: 
2. Mã môn học/ môđun
	Mã
	Môn học/môđun
	Ghi chú

	01
	
	

	02
	
	

	....
	
	

	......
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



3. Kết quả tốt nghiệp:
3.1 Hình thức đào tạo: Theo niên chế
Các môn thi tốt nghiệp:
	Mã
	Môn học/môđun
	Ghi chú

	01
	
	

	02
	
	

	....
	
	

	......
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



 3.2. Hình thức đào tạo: Theo tín chỉ 
4. Quyết định công nhận tốt nghiệp:       Số ..../QĐ-CĐCNHY ngày .... tháng ....năm ..... của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên 
Trang ......... 									      Phụ lục 11.3
I. Lý lịch học sinh, sinh viên
	Ảnh
3x4
	Họ và tên: 
Ngày tháng năm sinh:
Nơi sinh:
Nơi thường trú:
Dân tộc:
Giới tính:
Đối tượng chính sách:
Họ tên bố:
Họ tên mẹ:
Ngành học:
Khóa học:


	II. Kết quả học tập
	Mã môn học
	Điểm học phần
	Ghi chú

	
	Điểm HP
	Điểm chữ
	Điểm số
	

	01
	
	
	
	

	02
	
	
	
	

	........
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


III. Kết quả tốt nghiệp
1. Niên chế
	Mã 
	Điểm
	Ghi chú

	01
	
	

	02
	
	

	..............
	
	


* Điểm TBC toàn khóa:
* Xếp loại tốt nghiệp:
2. Tín chỉ:	
	Thang điểm
	4
	10

	* Điểm TBC tích lũy
	
	

	* Điểm TBC toàn khóa
	
	


* Xếp loại tốt nghiệp



[bookmark: _GoBack]                                         Phụ lục 12.1




































BỘ CÔNG THƯƠNG 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN






SỔ TAY GIÁO  VIÊN
Môn học/mô - đun :……………………………..
                       Lớp:....................... Khoá:........................................
                       Họ và tên giáo viên:.................................................
                       Năm học:..................................................................






















                                            NĂM HỌC: ................


	
	                                                                                    Phụ lục 12.2


THÔNG TIN VỀ LỚP HỌC/KHOÁ
1. Nghề đào tạo:…………………………………………………….
2. Trình độ đào tạo nghề:…………………………………………...
3. Trình độ đầu vào và hình thức đánh giá đầu vào:...........................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
4. Quyết định thành lập lớp học: ........................................................
………………………………………………………………………………
5. Tổ chức lớp học
a) Sĩ số lớp học:..................................................................................
b) Bộ máy quản lý lớp:
	- Giáo viên chủ nhiệm: ……………………………………….
	- Lớp trưởng: …………………………………………………
	- Lớp phó và các tổ trưởng: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................

	


	                                                                         Phụ lục 12.3



KẾT QUẢ HỌC TẬP
	Số TT
	Họ và tên học sinh/sinh viên
	Kiểm tra định kỳ MH/mĐ
	Kiểm tra kết thúc MH/MĐ
	Điểm tổng kết

	
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	                                                                                                                           Phụ lục 12.4
                                       SỐ GIỜ NGHỈ  TRONG MÔN HỌC/MÔĐUN

	
	
	
	

	SỐ TT
	HỌ VÀ TÊN
HỌC SINH/SINH VIÊN
	NGÀY/ THÁNG
	TỔNG SỐ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	                                                                           Phụ lục 12.5          



QUẢN LÝ HỌC SINH/SINH VIÊN CÁ BIỆT
(Tên học sinh, đặc điểm, hình thức quản lý giáo dục, đánh giá phát triển)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	
	                                                                            Phụ lục 12.6



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
	Sổ tay giáo viên là sổ ghi chép của giáo viên trong quá trình quản lý giảng dạy trên lớp học. Nội dung phản ánh kết quả học tập môn học/mô-đun của sinh viên mà giáo viên tham gia giảng dạy.  
	Phương pháp ghi :
	1. Thông tin lớp học : Cơ cấu tổ chức cán sự lớp
	2. Kết quả học tập ghi kết quả kiểm tra định kỳ,  theo quy định cuả chương trình đào tạo
	3. Theo dõi giờ lên lớp của học sinh/sinh viên theo thời khóa biểu.
	4. Ghi học sinh/sinh viên cá biệt.

	
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN
KHOA ...............................
	

LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY
	Phụ lục 13


	
	Môn học/ Mô đun: 
	

	      Lớp: 
	Giáo viên: 
	Số giờ học: 

	      Năm thứ:  
	Học kỳ :
	Số giờ đã giảng ở  học kỳ trước: 

	
  
	
	Số giờ đã giảng trong kỳ: 
Số giờ còn lại:



	TT
	Thời gian thực hiện
	Tên bài giảng
(Ghi tóm tắt)
	Số giờ
	Thiết bị và đồ dùng
dạy học
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng
	LT
	TH/BT
	KT
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	TRƯỞNG KHOA/PHÓ TRƯỞNG KHOA

	Hưng Yên, ngày          tháng           năm
Giáo viên




	
	                                                                                   Phụ lục 14.1




	BỘ CÔNG THƯƠNG
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN



                                                             


SỔ GIÁO ÁN
LÝ THUYẾT

                                  Môn học: ………………………...................
                                  Lớp : …………………Khoá : ………………
                                  Họ và tên giáo viên : ……………………….
                                  Năm học:.......................................................


Quyển số:.......







	












	
	                                                                                 Phụ lục 14.2
          Ban hành kèm theo Quyết định số ...../2019/QĐ-CĐCNHY          



	GIÁO ÁN SỐ:.............................
	Thời gian thực hiện:.............................................
Tên chương:.........................................................
..............................................................................
Thực hiện ngày........tháng......năm............



TÊN BÀI: .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: .................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                             Thời gian:..............................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
..........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

	
	
	

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
........................................ .
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
	
	
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
.........................................
.........................................
........................................
........................................
	
	
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	......................................................................
....................................................................
....................................................................
.....................................................................
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................
........................................................................................
.......................................................................................

	

TRƯỞNG KHOA /PHÓ TRƯỞNG KHOA
	
Ngày.....tháng ........năm........
                     GIÁO VIÊN 







	
	                                                                                    Phụ lục 15.1




BỘ CÔNG THƯƠNG
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN



SỔ GIÁO ÁN
THỰC HÀNH

                                  Môn học : ………………………................
                                  Lớp : ……………………………………….
                                  Họ và tên giáo viên : ……………………….
                                  Năm học:.......................................................




Quyển số:.......









	



	
	                                                                             Phụ lục 15.2
          Ban hành kèm theo Quyết định số ...../2019/QĐ-CĐCNHY    



	GIÁO ÁN SỐ:.............................
	Thời gian thực hiện:.............................................
Bài học trước:.........................................................
..............................................................................
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



TÊN BÀI: .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: .................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:.....................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                             Thời gian:..............................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
..........................................
.........................................
.........................................
........................................
	
	
	

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
	
	
	

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
.........................................
.........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
.........................................
........................................
........................................
........................................
.......................................
........................................
.......................................
........................................
........................................
.......................................

	
	
	

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
........................................
......................................
.......................................
	
	
	

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	......................................................................
....................................................................
....................................................................
.....................................................................
	



IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ....................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	TRƯỞNG KHOA/ PHÓ TRƯỞNG KHOA 
	Ngày.....tháng ........năm........
                     GIÁO VIÊN 










	
	                                                   Phụ lục 16.1
          Ban hành kèm theo Quyết định số ...../2019/QĐ-CĐCNHY          Ban hành kèm theo Quyết định số ....../


BỘ CÔNG THƯƠNG
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN




SỔ GIÁO ÁN
TÍCH HỢP 


                                  Môn học/ Mô-đun : ………………………..
                                  Lớp : …………………Khoá :……………...
                                  Họ và tên giáo viên : ……………………….
                                  Năm học:.......................................................




Quyển số:.......



	


	
	                                                   Phụ lục 16.2
          Ban hành kèm theo Quyết định số ...../2019/QĐ-CĐCNHY



	GIÁO ÁN SỐ:.............................
	Thời gian thực hiện:.................................................
Tên bài học trước:.....................................................
..............................................................................
Thực hiện  từ ngày........ đến ngày ...........


TÊN BÀI: .......................................................................................................................................
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: .................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:...................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                             Thời gian:..............................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC.  
                                                      
	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập
( Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
..........................................
.........................................
.........................................
.........................................
........................................
	
	
	

	2
	Giới thiêu chủ đề 
( Giới thiệu nội dung chủ đề cần giải quyết: yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn kiến thức kỹ năng)
.........................................
........................................
..........................................
..........................................
.........................................
........................................
........................................
........................................
..........................................
	
	
	

	3
	Giải quyết vấn đề
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành phát triển năng lực trong sự phối hợp của thầy)
.........................................
.........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
.........................................
........................................
	
	
	

	4
	Kết thúc vấn đề
- Củng cố kiến thức
.......................................
.......................................
......................................
- Củng cố kỹ năng rèn luyện
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
........................................
......................................
.......................................
	
	
	

	5
	Hướng dẫn tự học

	......................................................................
....................................................................
....................................................................
.....................................................................
	



VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ....................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	TRƯỞNG KHOA/ PHÓ TRƯỞNG KHOA
	Ngày.....tháng ........năm........
                     GIÁO VIÊN 



